
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 64DCDM01

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 300,000

1 64DCDM3017 Trần Tuấn Anh 08/12/1994 7.0 B 7.9 B 7.2 B 4.8 D 4.1 D 7.4 B 4.3 D 5.0 D+ 0 0

2 64DCDM3004 Nguyễn Văn Cường 12/11/1994 7.7 B 7.6 B 8.1 B+ 6.4 C+ 7.6 B 7.1 B 7.7 B 0 0

3 64DCDM3001 Nguyễn Văn Duy 22/08/1995 7.4 B 7.9 B 7.8 B 7.0 B 7.4 B 7.5 B 3.9 F 1 15,000

4 64DCDM3015 Trương Tuấn Đạt 10/05/1993 2.1 F 6.5 C+ 2.5 F 7.2 B 1.9 F 6.8 C+ 2.0 F 4.1 D 4 60,000

5 64DCDM3008 Lê Hữu Đức 03/02/1994 8.3 B+ 7.8 B 7.6 B 3.2 F 7.0 B 6.8 C+ 6.0 C+ 1 15,000

6 64DCDM3027 Nguyễn Duy Hải 06/02/1995 8.0 B+ 7.6 B 7.6 B 3.3 F 5.1 D+ 8.3 B+ 6.4 C+ 4.5 D 1 15,000

7 64DCDM3009 Lê Ngọc Huy 23/05/1993 7.0 B 7.9 B 7.4 B 4.9 D 8.3 B+ 6.4 C+ 6.3 C+ 0 0

8 64DCDM3006 Trần Minh Huy 21/07/1995 8.0 B+ 7.8 B 7.8 B 6.4 C+ 6.5 C+ 7.8 B 5.0 D+ 4.5 D 0 0

9 64DCDM3025 Nguyễn Quý Khang 10/11/1994 8.1 B+ 8.1 B+ 8.7 A 7.7 B 7.9 B 8.5 A 8.2 B+ 7.1 B 0 0

10 64DCDM3005 Nguyễn Văn Liêm 05/08/1995 8.0 B+ 8.0 B+ 8.1 B+ 7.3 B 7.9 B 7.9 B 6.8 C+ 0 0

11 64DCDM3003 Bùi Ngọc Linh 28/10/1995 1.5 F 1.7 F 1.7 F 0.0 F 0.0 F 2.0 F 0.0 F 4 60,000

12 64DCDM3018 Nguyễn Mạnh Long 18/04/1994 6.0 C+ 7.4 B 6.3 C+ 7.1 B 6.8 C+ 7.1 B 4.3 D 4.1 D 0 0

13 64DCDM3012 Hồ Đăng Minh 12/12/1994 8.0 B+ 8.2 B+ 7.5 B 8.6 A 7.1 B 8.6 A 8.2 B+ 8.9 A 0 0

14 64DCOT2072 Vũ Thành Nam 08/11/1995 6.0 C+ 1.5 F 6.6 C+ 4.9 D 1.5 F 2.9 F 4.0 D 0.0 F 7.0 B 4.5 D 0.0 F 3 45,000

15 64DCDM3023 Trần Ánh Ngọc 26/07/1995 8.5 A 8.7 A 9.1 A 8.4 B+ 8.3 B+ 9.3 A 7.5 B 0 0

16 64DCDM3026 Lê Văn Sỹ 21/02/1993 6.4 C+ 6.3 C+ 6.3 C+ 5.0 D+ 1.9 F 5.0 D+ 2.1 F 2 30,000

17 64DCDM3022 Nguyễn Xuân Thủy 18/06/1995 8.1 B+ 8.0 B+ 8.8 A 8.5 A 7.8 B 8.9 A 0 0

18 64DCDM3011 Đỗ Văn Tiến 10/11/1994 6.3 C+ 7.0 B 6.3 C+ 2.6 F 2.0 F 3.6 F 2.9 F 4 60,000

19 64DCDM3020 Mai Văn Tú 02/11/1995 8.7 A 9.1 A 9.1 A 8.2 B+ 8.9 A 8.6 A 8.1 B+ 0 0
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 300,000
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